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THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số....../QĐ-UBND  ngày..../...../..... của 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
	STT
	Lĩnh vực/ Tên TTHC
	Trang
	Thông tin về TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

	1
	Thủ tục thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh.
	1
	Có

	2
	Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh.
	11
	Có

	3
	Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh.
	20
	Có

	4
	Thủ tục giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh.
	23
	Có

	5
	Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.
	25
	Có

	6
	Thủ tục đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh
	27
	Có

	7
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
	29
	Có

	8
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
	42
	Có


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	1
	TT-QBI-214412 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/ 2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/ 2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

	2
	TT-QBI-214473 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục trực thuộc tỉnh
	

	3
	TT-QBI-214476 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh
	

	4
	TT-QBI-214481 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề tư thục trực thuộc tỉnh
	

	5
	TT-QBI-214613 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
	

	6
	TT-QBI-214931 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.
	

	7
	TT-QBI-214485 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/ 2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/ 2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.



	8
	TT-QBI-214489 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp
	

	9
	TT-QBI-214537 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài
	

	10
	TT-QBI-214548 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục
	

	11
	TT-QBI-214551 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
	

	12
	TT-QBI-214561 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục
	

	13
	TT-QBI-214580 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp
	

	14
	TT-QBI-214573 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài
	

	15
	TT-QBI-214591 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục
	

	16
	TT-QBI-214921 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012

	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
	

	17
	TT-QBI-214598 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục xếp hạng đối với trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	18
	TT-QBI-214606 Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	Thủ tục xếp hạng đối với trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh.
	

	19
	Thủ tục số 01 Mục I Phần II Quyết định số 2646/2016/QĐ-CT ngày 29/8/2016
	Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

	20
	Thủ tục số 01 Mục I Phần II Quyết định số 2646/2016/QĐ-CT ngày 29/8/2016
	Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp
	

	21
	Thủ tục số 01 Mục I Phần II Quyết định số 2646/2016/QĐ-CT ngày 29/8/2016
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
	


